
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018Số: 180001675/PCBA-HN

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 0918/CBA.EVERBEST  Ngày: 05/09/2018

2. Địa chỉ: Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 Âu Cơ, , Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà
Nội

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Dụng cụ y tế phẫu thuật chuyên khoa

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: CE.ISO

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: EVERBEST TRADING CO

Địa chỉ chủ sở hữu: P.O. Box No. 352, Small Industrial Estate Tipu Road, Sialkot - 51310-
Pakistan
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 02435766204 Điện thoại di động:

Địa chỉ: Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố
Hà Nội

Tên cơ sở: CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM(1)

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng x

3 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

4 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

5 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối
với trang thiết bị y tế nhập khẩu.

x

6 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x



7 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

8 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT x

9 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

10 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

11 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Nguyễn Đức Tuấn
Chánh Văn phòng

*



STT
TÊN TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH

CHỦNG 

LOẠI SẢN 

PHẨM

Mã sản phẩm

Item code

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

(NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƢỚC 

SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƢỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

1

Universal sets, 

Dermatoscope sets, 

ENT Diagnostic Sets

Nhóm bộ dụng cụ khám 

ngũ quan các loại

Bộ

Các bộ dụng 

cụ khám 

ngũ quan

1-100,EB-24-70,EB-24-72,EB-24-

74,EB-24-76,EB-24-78,EB-24-

80,EB-24-82,EB-24-84,EB-24-

86,EB-24-88,EB-24-90,EB-24-

92,EB-24-94,EB-24-96

1 Bộ/túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

2

Laryngoscopes sets

Nhóm bộ dụng cụ đặt nội 

khí quản các loại

Bộ

Các bộ dụng 

cụ đặt nội 

khí quản

3-150, 3-160,3-170,3-180,EB-22-

02,EB-22-04

EB-22-06,EB-22-08,EB-22-

10,EB-22-12,EB-22-14,EB-22-

16,EB-22-18,EB-22-29,EB-22-

22,EB-22-24,EB-22-26,EB-22-

28,EB-22-30,EB-22-32,EB-22-

34,EB-22-36,EB-22-38,EB-22-

40,EB-22-42,EB-22-44,EB-22-

46,EB-22-48,EB-22-50,EB-22-

52,EB-22-54,EB-22-56,EB-22-

58,EB-22-60,EB-22-62,EB-22-

64,EB-22-66,EB-22-68,EB-23-

02,EB-23-04,EB-23-06,EB-23-

08,EB-23-10,EB-23-12,EB-23-

14,EB-23-16

1 Bộ/túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

3

Otoscope sets

Nhóm bộ dụng cụ khám 

tai các loại

Bộ
Các bộ dụng 

cụ khám tai

1-110,EB-24-04,EB-24-24,EB-24-

25,EB-24-26,EB-24-27,,EB-24-

28,EB-24-29,EB-24-30,
1 Bộ/túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

4

Opthalmoscope sets

Nhóm bộ dụng cụ khám 

mắt các loại

Bộ

Các bộ dụng 

cụ khám 

mắt

EB-24-40,EB-24-41,EB-24-

42,EB-24-43,EB-24-44,EB-24-

45,EB-24-46,EB-24-47,EB-24-

48,EB-24-49

1 Bộ/túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

5

Otoscope & 

Opthlamoscope sets

Nhóm bộ dụng cụ khám 

tai mắt các loại

Bộ

Các bộ dụng 

cụ khám tai 

mắt

EB-24-50,EB-24-51,EB-24-

52,EB-24-53,EB-24-54,EB-24-

55,EB-24-56,EB-24-57,EB-24-

58,EB-24-59,EB-24-60,EB-24-

61,EB-24-62,

1 Bộ/túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHÃN HÀNG: GOLDSUN



6

Hartman Tuning Fork Set. 

Nhóm bộ dụng cụ âm thoa 

các loại

Bộ
Các bộ dụng 

cụ âm thoa

EB-13-12,EB-13-14,EB-13-

15,EB-13-16,EB-13-17,EB-13-

18,EB-13-19,EB-13-20,EB-13-

22,EB-25-20,EB-25-22,EB-25-

24,EB-25-26

1 Bộ/túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

7

Stethoscopes diagnostics. 

Nhóm loại dụng cụ ống 

nghe các loại

Cái
Các loại 

Ống nghe

1-140,1-150,1-160,1-170,1-180,1-

190,1-200,1-210,1-220,1-230,1-

240,1-250,1-260,1-270,1-280,1-

290,1-300,EB-25-60,EB-25-62,

EB-25-64,EB-25-66,EB-25-68,
 1 Cái/túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

8

Percussion hammers

Nhóm loại búa thử phản 

xạ các loại

Cái Thử phản xạ

1-310, 1-320, 1-330, 1-340, 1-

350, 1-360, 1-370, 1-380,1-390,1-

400,1-412,1-420,1-422,1-424,1-

430,,1-432,1-434,1-440,1-450,1-

460

1 Cái/túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

9

Inhalers, Airways

Nhóm loại dụng cụ ống 

thở các loại

Cái
Dụng cụ 

ống thở 

3-100,3-102,3-120,3-122,3-130,3-

132
1 Cái/túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

10

Trocar Abdominal

Nhóm loại Trocar trọc 

thăm dò các loại

Cái Thăm khám

5-100, 5-110, 5-120,5-121,5-

122,5-123,5-124,5-125,5-126, 5-

130,5-131,5-132,5-133,5-134,5-

135,5-136,5-140,5-141,5-142,5-

143,5-144,5-145,5-146,5-160, 5-

170,5-180,5-182,5-184,5-190,5-

192, 5-200,5-210,5-220,5,221,5-

222,5-223,5-224,5-225,5-230,5-

240,5-250

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



11

Handles and Scapels

Nhóm loại Tay Dao mổ 

phẫu thuật liền cán các 

loại

Cái
Dao phẫu 

thuật

7-103,7-104,7-107,7-110,7-120,7-

130,7-140,7-150,7-160,7-170,7-

180,7-190,7-200,7-210,7-220,7-

230,7-240,7-250,7-260,7-270,7-

280,7-290,7-300,7-310,7-320,7-

330,7-340,7-350,9-

161.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,

14,15,16,17,18,19,9-

171.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

14,15,16,17,18, 9-190,9-200,9-

210,9-220,9-230,9-240.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

12

Skin Graft Knife.

Nhóm Dao phẫu thuật 

lạng da các loại

Cái

Dao phẫu 

thuật lạng 

da

EB-25-70,EB-25-72,EB-25-

74,EB-25-76,EB-25-78,EB-25-

80,EB-25-82,EB-25-84,EB-25-

86,EB-25-88,EB-25-90

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

13

Operating Scissors

Nhóm Kéo phẫu thuật các 

loại

Cái
Kéo phẫu 

thuật

13-100,13-102,13-104,13-106,13-

108,13-110,13-112,13-114,13-

116,13-118,13-120,13-122,13-

124,13-126,13-128,13-130,13-

132,13-134,13-136,13-138,13-

140,13-142,13-144,13-146,13-

148,13-150,13-152,13-154,13-

156,13-158,13-160,13-162,13-

164,13-166,13-168,13-170,13-

172,13-174,13-176,13-178,13-

180,13-182,13-184,13-186,13-

188,13-190,13-192,13-194,13-

196,13-198,13-200,13-202,13-

204,13-206,13-208,13-210,13-

212,13-214,13-216,13-218,13-

220,13-222,13-224,13-226,13-

228,13-230,13-232,13-234,13-

236,13-238

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



14
Operating Scissors

Nhóm Kéo phẫu thuật
Cái

Kéo phẫu 

thuật

,13-240,13-242,13-244,13-

246,13-248,13-250,13-252,13-

254,13-256,13-258,13-260,13-

262,13-264,13-266,13-268,13-

270,13-272,13-274,13-276,13-

278,13-280,13-282,13-284,13-

286,13-288,13-290,13-292,13-

294,13-296,13-298,13-300,13-

310,13-312,13-320,13-322,13-

330,13-332,13-340,13-342,13-

350,13-352,13-360,13-362,13-

370,13-380,13-390,13-400,13-

402,13-410,13-420,13-430,13-

432,13-440,13-442

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

15

Operating Scissors

Nhóm Kéo phẫu thuật các 

loại

Cái
Kéo phẫu 

thuật

13-450,13-452,13-454,13-456,13-

458,13-360,13-462,13-464,13-

466,13-468,13-470,13-472,13-

480,13-482,13-484,13-486,13-

488,13-490,13-492,13-494,13-

496,13-498,13-500,13-502,13-

504,13-506,13-508,13-510,13-

512,13-514,13-516,13-518,13-

520,13-522,13-524,13-526,13-

528,13-530,13-532,13-540,13-

542,13-550,13-560,13-570,13-

572,13-574,13-576,13-578,13-

580,13-582,13-590,13-592,13-

600,13-602,75-100,75-102,75-

104,75-106,75-108,75-110,75-

112,75-114,75-116,75-118,75-

120.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



16

Dressing and Tisue forceps

Nhóm nhíp/Nỉa/Kẹp Phẫu 

thuật các loại

Cái

Nhíp/Nỉa/K

ẹp Phẫu 

thuật

15-100,15-102,15-104,15-106,15-

108,15-110,15-112,15-114,15-

116,15-118,15-120,15-121,15-

122,15-123,15-124,15-125,15-

126,15-127,15-128,15-129,15-

130,15-132,15-134,15-136,15-

138,15-140,15-141,15-142,15-

143,15-144,15-145,15-146,15-

147,15-148,15-149,15-150,15-

152,15-154,15-156,15-158,15-

160,15-162,15-164,15-166,15-

168,15-170,15-172,15-174,15-

176,15-178,15-180,15-182,15-

184,15-186,15-188,15-190,15-

192,15-194,15-196,15-198,15-

200,15-202,15-204,15-106,15-

208,15-210.15-212,15-214,15-

216,15-218

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

17

Dressing and Tisue forceps

Nhóm nhíp/Nỉa/Kẹp Phẫu 

thuật các loại

Cái

Nhíp/Nỉa/K

ẹp Phẫu 

thuật

15-220, 15-222,15-224,15-

226,15-228,15-230,15-232,15-

234,15-236,15-238,15-240,15-

242,15-244,15-246,15-248,15-

250,15-252,15-254,15-256,15-

258,15-260,15-262,15-264,15-

266,15-268,15-270,15-272,15-

274,15-276,15-278,15-280,15-

282,15-284,15-286,15-288,15-

290,15-292,15-294,15-296,15-

298,15-300,15-302,15-304,15-

306,15-308,15-310,15-312,15-

314,15-316,15-318,15-320,15-

322,15-324,15-326,15-328,15-

330,15-332,15-334,15-336,15-

338,15-340

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



18

Dressing and Tisue forceps

Nhóm nhíp/Nỉa/Kẹp Phẫu 

thuật

Cái

Nhíp/Nỉa/K

ẹp Phẫu 

thuật

15-342,15-344,15-346,15-348,15-

350,15-352,15-354,15-356,15-

358,15-360,15-362,15-364,15-

366,15-368,15-370,15-372,15-

374,15-376,15-378,15-380,15-

382,15-384,15-386,15-388,15-

390,15-392,15-394,15-396,15-

398,15-400,15-402,15-404,15-

406,15-408,15-410,15-412,15-

414,15-416,15-418,15-420,15-

422,15-424,15-426,15-428,15-

430,15-432,15-434,15-436,15-

438,15-440,15-442,15-444,15-

446,15-448,15-450,15-452,15-

454,15-456,15-458,15-460,15-

462,15-464,15-468,15-470,15-

472,15-474,15-476,15-478,15-

480,15-482,15-484,15-486,15-

488,15-490,15-492,15-494,15-

496,15-498,15-500,15-502,15-

504,15-506,15-508,15-510,15-

512,15-514,15-516,15-518,15-

520.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Haemostatic forceps

Panh/Kìm/Kẹp phẫu thuật 

các loại

Cái

Panh/Kìm/K

ẹp phẫu 

thuật

17-100,17-102,17-104,17-106,17-

108,17-110,17-112,17-114,17-

116,17-118,17-120,17-122,17-

124,17-126,17-128,17-130,17-

132,17-134,17-136,17-138,17-

140,17-140,17-142,17-144,17-

146,17-148,17-150,17-152,17-

154,17-156,17-158,17-160,17-

162,17-164,17-166,17-168,17-

170,17-172,17-174,17-176,17-

178,17-180,17-182,17-184,17-

186,17-188,17-190, 17-192,17-

194,17-196,17-198,17-200,17-

202,17-204, 17-206,17-208,17-

210

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Haemostatic forceps

Nhóm Panh/Kìm/Kẹp 

phẫu thuật các loại

Cái

Panh/Kìm/K

ẹp phẫu 

thuật

,17-212,17-214,17-216,17-

218,17-220,17-222,17-224,17-

226,17-228,17-230,17-232,17-

234,17-236,17-238,17-240,17-

242, 17-244,17-246,17-248,17-

250,17-251,17-252,17-253,17-

254,17-255,17-256,17-257,17-

258,17-259,17-260,17-261,17-

262,17-263,17-264,17-265,17-

266,17-267,17-268,17-269,17-

270,17-272, 17-274,17-276,17-

278,17-280,17-281,17-282,17-

283,17-284,17-285,17-286,17-

287,17-288,17-289,17-290,17-

291,17-292,17-293,17-294,17-

295,17-296,17-297,17-298,17-

299,17-300,17-302, 17-304,17-

306,17-308,17-310,17-312,17-

314,17-316,17-318,17-320,17-

322,17-324,17-326,17-328,17-

330,17-332,17-334,17-336,17-

338,17-340,

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

21

Catheter introducing 

forceps

Nhóm panh/Kẹp phẫu 

thuật các loại

Cái
Panh/Kẹp 

phẫu thuật

3-136,3-138,3-140,3-142,3-144

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Dressing forceps and 

sponge forceps

Nhóm Panh/Kìm/Kẹp 

phẫu thuật sản khoa các 

loại

Cái

Panh/Kìm/K

ẹp phẫu 

thuật sản 

khoa

17-342,17-344,17-346,17-348,17-

350,17-352,17-354,17-356,17-

358,17-360,17-362,17-364,17-

366,17-368,17-370,17-371,17-

372,17-373,17-374,17-375,17-

376,17-377,17-378,17-379,17-

380,17-381,17-382,17-383,17-

384,17-385,17-386,17-387,17-

388,17-389,17-390,17-391,17-

392,17-393,17-394,17-395,17-

396,17-397,17-398,17-399,17-

400,17-401,17-402,17-403,17-

404,17-405,17-406,17-407,17-

408,17-409,17-410,17-411,17-

412,17-413,17-414,17-415,17-

416,17-417,17-418,17-419,17-

420,17-421,17-422, 17-423,17-

424,17-425,17-426,17-427,17-

428,17-429,17-430,17-431,17-

432,17-434,17-436,17-438,17-

440,17-442,17-444

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Haemostatic forceps and 

gall duct forceps

Nhóm Panh/Kìm/Kẹp 

phẫu thuật các loại 

Cái

Panh/Kìm/K

ẹp phẫu 

thuật 

17-450,17-451,17-452,17-453,17-

454,17-455,17-456,17-457,17-

458,17-459,17-460,17-461,17-

462,17-463,17-464,17-465,17-

466,17-467,17-468,17-469,17-

470,17-480,17-490,17-491,17-

492,17-493,17-494,17-495,17-

496,17-497,17-498,17-499,17-

500,17-502,17-504,17-506,17-

508,17-510,17-511,17-512,17-

513,17-514,17-515,17-516,17-

517,17-518,17-519,17-520,17-

521,17-522,17-523,17-524,17-

525,17-526,17,527,17-528,17-

530,17-531,17-532,17-533,17-

534,17-535,17-536,17-537,17-

538,17-539,17-540,17-541,17-

542,17-543,17-544,17-545,17-

546,17-547,17-548,17-549,17-

550,17-551,17-552,17-553,17-

554,17-555,17-556,17-557,17-

558,17-559,17-560,17-561,17-

562,17-563,17-564,17-565,17-

566,17-567,17-568,17-569,17-

570,17-571,17-572,17-573,17-

574,17-575,17-576.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Haemostatic forceps and 

gall duct forceps. 

Nhóm Panh/Kìm/Kẹp 

phẫu thuật các loại

Cái

Panh/Kìm/K

ẹp phẫu 

thuật 

17-580,17-581,17-582,17-583,17-

584,17-585,17-586,17-587,17-

588,17-589,17-590,17-591,17-

592,17-593,17-594,17-595,17-

596,17,597,17-598,17-599,17-

600,17-601,17-602,17-603,17-

604,17-605,17-606,17-607,17-

608,17-609,17-610,17-611,17-

612,17-613,17-614,17-615,17-

616,17-617,17-618,17-619,17-

620,17-621,17-622,17-623,17-

624,17-625,17-626,17-627,17-

628,17-629,17-630,17-640,17-

641,17-642,17-643,17-644,17-

645,17-646,17-647,17-648,17-

649,17-650,17-660,17-670,17-

680,17-690,17-700.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

25

Haemostatic forceps and 

gall duct forceps. 

Hysterectomy forceps, 

Peritoneal forceps

Nhóm Panh/Kìm/Kẹp 

phẫu thuật các loại

Cái

Panh/Kìm/K

ẹp phẫu 

thuật 

17-710,17-711,17-712,17-713,17-

714,17-715,17-716,17-717,17-

718,17-719,17-720,17-730,17-

740,17-741,17-742,17-743,17-

744,17-745,17-746,17-747,17-

488,17-749,17-750,17-751,17-

752,17-753,17-754,17-755,17-

756,17-757,17-758,17-759,17-

760,17-761,17-762,17-763,17-

764,17-765,17-766,17-767,17-

768,17-769,17-770,17-771,17-

772,17-773,17-774,17-775,17-

776,17-777,17-778,17-779,17-

780,17-781,17-782,17-783,17-

784,17-785,17-786,17-787,17-

788,17-789,17-790,17-800,17-

810,17-820,

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Hysterectomy forceps, 

Peritoneal forceps, Towel 

clamps

Nhóm Panh/Kìm/Kẹp 

phẫu thuật các loại

Cái

Panh/Kìm/K

ẹp phẫu 

thuật 

17-830,17-831,17-832,17-833,17-

834,17-835,17-836,17-837,17-

838,17-839,17-840,17-841,17-

842,17-843,17-844,17-845,17-

846,17-847,17-848,17-849,17-

850,17-851,17-852,17-860,17-

870,17-872,17-880,17-881,17-

882,17-883,17-884,17-885,17-

886,17-887,17-888,17-889,17-

890,17-892,17-894,17-895,17-

896,17-897,17-898,17-899,17-

900,17-902,17-904,17-906,17-

908,17-910,17-912,17-913,17-

914,17-915,17-916,17-917,17-

918,17-920,17-921,17-922,17-

924,17-925,17-926,17-927,17-

928,17-930,17-940,17-950,17-

960,17-970,17-980.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

27

Sinus and dressing forceps, 

Dressing and Sponge 

foeceps

Nhóm Panh/Kìm/Kẹp 

phẫu thuật các loại

Cái

Panh/Kìm/K

ẹp phẫu 

thuật 

19-790,19-791,19-792,19-793,19-

794,19-795,19-796,19-797,19-

798,19-799,19-800,19-801,19-

802,19-803,19-804,19-805,19-

806,19-807,19-708,19-809,19-

810,19-820,19-830,19-831,19-

832,19-833,19-834,19-835,19-

836,19-837,19-838,19-839,19-

840,19-841,19-842,19-843,19-

844,19-845,19-846,19-847,19-

748,19-849,19-850,19-851,19-

852,19-853,19-854,19-855,19-

856,19-857,19-858,19-859,19-

860,19-861,19-862,19-863,19-

864,19-865,19-866,19-867,19-

868,19-869,19-870,19-872

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Sinus and dressing forceps, 

Dressing and Sponge 

foeceps

Nhóm Panh/Kìm/Kẹp 

phẫu thuật các loại

Cái

Panh/Kìm/K

ẹp phẫu 

thuật 

19-880,19-881,19-882,19-883,19-

884,19-885,19-886,19-887,19-

888,19-889,19-890,19-891,19-

892,19-893,19-894,19-895,19-

896,19-897,19-898,19-899,19-

900,19-902,19-910,19-912,19-

920,19-922,19-930,19-932,19-

940,19-942,19-950,19-952,19-

962,19-970,19-972,19-980,19-

982,19-990,19-991,19-992,19-

993,19-994,19-995,19-996,19-

997,19-998,19-1000,19-1002,19-

1004,19-1006,19-1008,19-

1010,19-1012,19-1014,19-

1016,19-1018,19-1020,19-

1022,19-1024,19-1026,19-

1028,19-1030,19-1032,19-

1034,19-1036,19-1038,19-

1040,19-1042

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Retractors

Nhóm Banh phẫu thuật 

các loại

Cái
Banh phẫu 

thuật

21-100,21-102,21-104,21-106,21-

108,21-110,21-112,21-114,21-

116,21-118,21-120,21-122,21-

124,21-126,21-128,21-130,21-

132,21-134,21-136,21-138,21-

140,21-141,21-142,21-143,21-

144,21-145,21-146,21-147,21-

148,21-149,21-150,21-151,21-

152,21-153,21-154,21-155,21-

156,21-157,21-158,21-159,21-

160,21-162,21-164,21-166,21-

168,21-170,21-171,21-172,21-

173,21-174,21-175,21-176,21-

177,21-178,21-179,21-180,21-

181,21-182,21-183,21-184,21-

185,21-186,21-187,21-188,21-

189,21-290,21-191,21-192,21-

193,21-194,21-195,12-196,21-

197,21-198,21-199,21-200

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Retractors

Nhóm Banh phẫu thuật 

các loại 

Cái
Banh phẫu 

thuật

21-202,21-204, 21-206,21-

208,21-210,21-212,21-214,21-

216,21-218,21-220,21-222,21-

224,21-226,21-228,21-230, 21-

232,21-234,21-236,21-238,21-

240,21-242,21-244,21-246,21-

248,21-250, 21-252,21-254,21-

256,21-258,21-260, 21-262,21-

264,21-266,21-268,21-270,21-

272,21-274,21-276,21-278,21-

280, 21-282,21-284,21-286,21-

288,21-290,21-292,21-294,21-

296,21-298,21-300,21-302,21-

304,21-306,21-308,21-310,21-

312,21-314,21-316,21-318,21-

320,21-322,21-324,21-326,21-

328,21-330,

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Retractors

Nhóm Banh phẫu thuật 

các loại

Cái
Banh phẫu 

thuật

 21-332,21-334,21-336,21-

338,21-340,21-342,21-344,21-

346,21-348,21-350,21-312,21-

314,21-316,21-318,21-320,21-

322,21-324,21-326,21-328,21-

330, 21-332,21-334,21-336,21-

338,21-340,21-342,21-344,21-

346,21-348,21-350,21-352,21-

354,21-356,21-358,21-360,21-

362,21-364,21-366,21-368,21-

370,21-372,21-374,21-376,21-

378,21-380,21-382,21-384,21-

386,21-388,21-390, 21-392,21-

394,21-396,21-398,21-400,21-

402,21-404,21-406,21-408,21-

410,21-412,21-414,21-416,21-

418,21-420, 21-422,21-424,21-

426,21-428,21-430,21-432,21-

434,21-436,21-438,21-440, 21-

442,21-444,21-446,21-448,21-

450,21-452,21-454,21-456,21-

458,21-460, 21-462,21-464,21-

466,21-468,21-470, 21-472,21-

474,21-476,21-478,21-480, 21-

482,21-484,21-486,21-488,21-

490, 21-492,21-494,21-496,21-

498,21-500.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Probes, 

director,dissectors,needles,a

pplicators

Nhóm Que thông phẫu 

thuật các loại

Cái
Que thông 

phẫu thuật

23-100,23-101,23-102,23-103,23-

104,23-105,23-106,23-107,23-

108,23-109,23-110,23-111,23-

112,23-113,23-114,23-115,23-

116,23-117,23-118,23-119,23-

120,23-121,23-122,23-123,23-

124,23-125,23-126,23-127,23-

128,23-129,23-130,23-132,23-

134,23-136,23-138,23-140,23-

141,23-142,23-143,23-144,23-

145,23-146,23-147,23-148,23-

149,23-150

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

33

Probes, 

director,dissectors,needles,a

pplicators

Nhóm Que thông phẫu 

thuật các loại

Cái
Que thông 

phẫu thuật

23-151,23-152,23-153,23-154,23-

155,23-156,23-157,23-158,23-

159,23-160,23-162,23-164,23-

166,23-168,23-170,23-171,23-

172,23-173,23-174,23-175,23-

176,23-177,23-178,23-179,23-

180,23-181,23-182,23-183,23-

184,23-185,23-186,23-187,23-

188,23-189,23-290,23-291,23-

292,23-293,23-194,23-195,23-

196,23-197,23-198,23-199,23-

200,23-202,23-204, 23-206,23-

208,23-210,23-212,23-214,23-

216,23-218,23-220, 23-222,23-

224, 23-226,23-228,23-310,23-

312,23-314,23-316,23-318,23-

320,23-322.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Needle holders

Nhóm kìm mang kim phẫu 

thuật các loại

Cái

Kìm mang 

kim phẫu 

thuật

25-100,25-110,25-120,25-122,25-

124,25-126,25-128,25-130,25-

131,25-132,25-133,25-134,25-

135,25-136,25-137,25-138,25-

139,25-140,25-142,25-144,25-

146,25-148,25-150,25-152,25-

154,25-156,25-158,25-160,25-

162,25-164,25-166,25-168,25-

170, 25-172,25-174,25-176,25-

178,25-180, 25-182,25-184,25-

186,25-188,25-190, 25-192,25-

194,25-196,25-198,25-200,25-

202,25-204,25-206,25-208,25-

210, 25-212,25-214,25-216,25-

218,25-220, 25-222,25-224,25-

226,25-228,25-230, 25-232,25-

234,25-236,25-238,25-240, 25-

242,25-244,25-246,25-248,25-

250, 25-252,25-254,25-256,25-

258,25-260,25-262,25-264,25-

266,25-268,25-270, 25-272,25-

274,25-276,25-278,25-280,25-

282,25-284,25-286,25-288,25-

290, 25-292,25-294,25-296,25-

298,25-300

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Needle holders

Nhóm kìm mang kim phẫu 

thuật các loại

Cái

Kìm mang 

kim phẫu 

thuật

25-302,25-304,25-306,25-308,25-

310, 25-312,25-314,25-316,25-

318,25-320, 25-322,25-324,25-

326,25-328,25-330,25-332,25-

334,25-336,25-338,25-340, 25-

342,25-344,25-346,25-348,25-

350, 25-352,25-354,25-356,25-

358,25-360, 25-362,25-364,25-

366,25-368,25-370, 25-372,25-

374,25-376,25-378,25-380, 25-

382,25-384,25-386,25-388,25-

390,25-392,25-394,25-396,25-

398,25-400, 25-402,25-404,25-

406,25-408,25-410,25-412,25-

414,25-416,25-418,25-420, 25-

422,25-424,25-426,25-428,25-

430, 25-432,25-434,25-436,25-

438,25-440, 25-442,25-444,25-

446,25-448,25-450,25-452,25-

454,25-456,25-458,25-460, 25-

462,25-464,25-466,25-468,25-

470, 25-480,25-490,25-500,25-

510,25-520,25-530,25-540.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Scissors, shear,Saw, Cast 

breaker

Nhóm Kéo cắt băng phẫu 

thuật,Kìm bẻ bột phẫu 

thuật, Kìm cắt bột phẫu 

thuật các loại

Cái

Kéo cắt 

băng phẫu 

thuật,Kìm 

bẻ bột phẫu 

thuật, Kìm 

cắt bột phẫu 

thuật

27-100,27-102,27-104,27-106,27-

108,27-110,27-112,27-114,27-

116,27-118,27-120,27-122,27-

124,27-126,27-128,27-130,27-

132,27-134,27-136,27-138,27-

140,27-142,27-146,27-148,27-

150,27-152,27-154,27-156,27-

158,27-160,27-162,27-164,27-

166,27-168,27-170, 27-172,27-

174,27-176,27-178,27-180,27-

182,27-184,27-186,27-188,27-

190,27-192,27-194,27-196,27-

198,27-200, 27-202,27-204,27-

206,27-208,27-210, 27-212,27-

214,27-216,27-218,27-220,27-

222,27-224,27-226,27-228,27-

230, 27-232,27-234,27-236,27-

238,27-240, 27-242,27-244,27-

246,27-248,27-250.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Bone saws, Bone Chisel 

and gouges, Bone mallets, 

raspatores, elevators

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

cƣa xƣơng, đục xƣơng, 

búa xƣơng, nạo xƣơng, 

bẩy xƣơng các loại 

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

cưa xương, 

đục xương, 

búa xương, 

nạo xương, 

bẩy xương

29-100,29-102,29-104,29-106,29-

108,29-110,29-112,29-114,29-

116,29-118,29-120,29-122,29-

124,29-126,29-128,29-130,29-

132,29-134,29-136,29-138,29-

140,29-142,29-146,29-148,29-

150,29-152,29-154,29-156,29-

158,29-160,29-162,29-164,29-

166,29-168,29-170, 29-172,29-

174,29-176,29-178,29-180,29-

182,29-184,29-186,29-188,29-

190,29-192,29-194,29-196, 29-

198,29-200,29-202,29-204,29-

206,29-208,29-210,29-212,29-

214,29-216, 29-218,29-220,29-

222,29-224,29-226, 29-228,29-

230,29-232,29-234,29-236, 29-

238,29-240,29-242,29-244,29-

246, 29-248,29-250,29-252,29-

254,29-256,29-258,29-260,

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Bone saws, Bone Chisel 

and gouges, Bone mallets, 

raspatores, elevators,levers 

and forceps, bone holding 

forceps

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

cƣa xƣơng, đục xƣơng, 

búa xƣơng, nạo xƣơng, 

bẩy xƣơng, giữ xƣơng các 

loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

cưa xương, 

đục xương, 

búa xương, 

nạo xương, 

bẩy xương, 

giữ xương

29-262,29-264,29-266, 29-

268,29-270,29-272,29-274,29-

276, 29-278,29-280,29-282,29-

284,29-286, 29-288,29-290,29-

292,29-294,29-296, 29-298,29-

300,29-302,29-304,29-306, 29-

308,29-310,29-312,29-314,29-

316,29-318,29-320,29-322,29-

324,29-326, 29-328,29-330,29-

332,29-334,29-336,29-338,29-

340,29-342,29-344,29-346, 29-

348,29-350,29-352,29-354,29-

356, 29-358,29-360,29-362,29-

363,29-364,29-365,29-366, 29-

368,29-370,29-372,29-374,29-

376, 29-378,29-380,29-382,29-

384,29-386, 29-388,29-390,29-

392,29-394,29-396, 29-398,29-

400,29-402,29-404,29-406,29-

408,29-410,29-412,29-414,29-

416, 29-418,29-420

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Bone holding forceps, bone 

ronger, bone cutting 

forceps. Orthopaedic Hand 

Drilling 

Machine,Orthopaedic 

Screw Driver

Nhóm dụng phãu thuật 

kìm giữ xƣơng, bẩy 

xƣơng, kìm cắt xƣơng, 

khoan xƣơng, tuốc nơ vít 

xƣơng các loại

Cái

Dụng phãu 

thuật kìm 

giữ xương, 

bẩy xương, 

kìm cắt 

xương, 

khoan 

xương, tuốc 

nơ vít 

xương 

29-422,29-424,29-426,29-428,29-

430,29-432,29-434,29-436, 29-

438,29-440,29-442,29-444,29-

446, 29-448,29-450,29-452,29-

454,29-456,29-458,29-460,29-

462,29-464,29-466, 29-468,29-

470,29-472,29-474,29-476, 29-

478,29-480,29-482,29-484,29-

486, 29-488,29-490,29-492,29-

494,29-496,29-498,29-500,29-

502,29-504,29-506, 29-508,29-

510,29-512,29-514,29-516,29-

518,29-520,29-522,29-524,29-

526, 29-528,29-350,29-532,29-

534,29-536, 29-538,29-540,29-

542,29-544,29-546, 29-548,29-

550,29-552,29-554,29-556, 29-

558,29-560,29-562,29-564,29-

566,29-568,29-570,29-572,29-

574,29-576, 29-578,29-580,29-

582,29-584,29-586,29-588,29-

590,29-592,29-594,29-596,29-

598,29-610,29-612,29-614,29-

616, 29-618,29-620,29-622,29-

624,29-626, 29-628,29-630,29-

632.EB-7070,EB-7071,EB-7076

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

40

Rib shears

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

kìm cắt xƣơng các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

kìm cắt 

xương

31-100,31-102,31-104,31-106,31-

108,31-110,31-112,31-114,31-

116,31-118,31-120,31-130,31-

140,31-142,31-144,31-142,31-

142,31-134,31-146,31-148,31-

150,31-160

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Anstomosis

Nhóm kẹp phẫu thuật tim 

mạch các loại

Cái

Kẹp phẫu 

thuật tim 

mạch

33-100,33-102,33-104,33-106,33-

108,33-110,33-112,33-114,33-

116,33-118,33-120,33-122,33-

124,33-126,33-130,33-132,33-

134,33-136,33-138,33-140,33-

142,33-144,33-142,33-142,33-

134,33-146,33-148,33-150,33-

160,33-162,33-164,33-166,33-

168,33-170,33-172,33-174,33-

176,33-178,33-180,33-190,33-

192,33-194,33-196,33-198,33-

200,33-202,33-204,33-206,33-

208,33-210,33-212,33-214.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

42

Suction cannula, 

Laminectomy rongeurs

Nhóm dụng cụ ống hút 

phẫu thuật, Kìm sinh thiết 

phẫu thuật các loại

Cái

Dụng cụ 

ống hút 

phẫu thuật, 

Kìm sinh 

thiết phẫu 

thuật

35-100,35-102,35-104,35-106,35-

108,35-110,35-112,35-114,35-

116,35-118,35-120,35-122,35-

124,35-126,35-130,35-132,35-

134,35-136,35-138,35-140,35-

142,35-144,35-146,35-148,35-

150,35-160,35-162,35-164,35-

166,35-168,35-170,35-172

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Ophthalmology

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

mắt các loại 

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

mắt 

37-100,37-102,37-104,37-106,37-

108,37-110,37-112,37-114,37-

116,37-118,37-120,37-122,37-

124,37-126,37-130,37-132,37-

134,37-136,37-138,37-140,37-

142,37-144,37-146, 37-148,37 -

150,37-152,37-154,37-156,37-

158,37-160,37-162,37-164,37-

166,37-168,37-170,37-172,37-

174,37-176,37-178,37-180,37-

182,37-184,37-186,37-188,37-

190,37-192,37-194,37-196,37-

198,37-200,37-202,37-204,37-

206, 37-208,37 -210,37-211,37-

212,37-213,37-214,37-215,37-

216,37-217,37-218,37-220,37-

222,37-224,37-226,37-228,37-

230,37-232,37-234,37-236,37-

238,37-240,37-242,37-244,37-

246,37-248,37-250,37-252,37-

254,37-256,37-258,37-260,

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Ophthalmology

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

mắt các loại  

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

mắt 

37-262,37-264,37-266,37-268,37-

270,37-272,37-274,37-276,37-

278,37-280,37-282,37-284,37-

286,37-288,37-290,37-292,37-

294,37-296,37-298,37-300,37-

302,37-304,37-306,37-308,37-

310,37-312,37-314,37-316, 37-

318,37-320,37-322,37-324,37-

326,37-328,37-330,37-332,37-

334,37-336,37-338,37-340,37-

342,37-344,37-346, 37-348,37-

350,37-352,37-354,37-356,37-

358,37-360,37-362,37-364,37-

366,37-368,37-370,37-772,37-

374,37-376, 37-378,37-380,37-

382,37-384,37-386, 37-388,37-

390,37-392,37-394,37-396, 37-

398,37-400,37-402,37-404,37-

406,37-408,37-410,37-412,37-

414,37-416,37-418,37-342,37-

422,37-424,37-426, 37-408,37-

410,37-412,37-414,37-416, 37-

418,37-342,37-422,37-424,37-

426,37-428,37-430,37-432,37-

434,37-436, 37-438,37-440

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Ophthalmology

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

mắt các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

mắt 

37-442,37-444,37-446, 37-

448,37-450,37-452,37-454,37-

456,37-458,37-460,37-462,37-

464,37-466, 37-468,37-470,37-

472,37-474,37-476,37-478,37-

480,37-482,37-484,37-486, 37-

488,37-490,37-492,37-494,37-

496,37-498,,37-500,37-502,37-

504,37-506,37-508,37-510,37-

512,37-514,37-516,37-518,37-

520,37-522,37-524,37-526,37-

528,37-530,37-532,37-534,37-

536,37-538,37-540,37-542,37-

544,37-546,37-548,37-550,37-

552,37-554,37-556, 37-558,37-

560,37-562,37-564,37-566,37-

568,37-570,37-572,37-574,37-

576,37-578,37-580,37-582,37-

584,37-586,37-588,37-590,37-

592,37-594,37-596,37-598,37-

600,

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Ophthalmology

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

mắt các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

mắt 

37-602,37-604,37-606,37-608,37-

610,37-611,37-612,37-613,37-

614,37-615,37-616, 37-618,37-

620,37-622,37-624,37-626,37-

628,37-630,37-632,37-634,37-

636,37-638,37-640,37-642,37-

644,37-646,37-648,37-650,37-

652,37-654,37-656,37-658,37-

660,37-662,37-664,37-666,37-

668,37-670,37-672,37-674,37-

676,37-678,37-680,37-682,37-

684,37-686,37-688,37-690,37-

692,37-694,37-696, 37-698,37-

700,37-702,37-704,37-706,37-

708,37-710,37-712,37-714,37-

716,37-718,37-720,37-722,37-

724,37-726,37-728,37-730,37-

732,37-734,37-736,37-738,37-

740,37-742,37-744,37-746, 37-

748,37-750,37-752,37-754,37-

756, 37-758,37-760,37-762,37-

764,37-766,37-768,37-770,37-

772,37-774,37-776,37-778,37-

780,37-782,37-784,37-786,37-

788,37-790,

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Ophthalmology

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

mắt các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

mắt 

37-792,37-794,37-796, 37-

798,37-800,37-802,37-804,37-

806,37-808,37-810,37-812,37-

814,37-816,37-818,37-820,37-

822,37-824,37-826,37-828,37-

830,37-832,37-834,37-836,37-

838,37-840,37-842,37-844,37-

846,37-848,37-850,37-852,37-

854,37-856,37-858,37-860,37-

862,37-864,37-866,37-868,37-

870,37-872,37-874,37-876,37-

878,37-880,37-882,37-884,37-

886,37-888,37-890,37-892,37-

894,37-896,37-898,37-900,37-

902,37-904,37-906,37-908,37-

910,37-912,37-914,37-916,37-

918,37-920,37-922,37-924,37-

926,37-928,37-930,37-932,37-

934,37-936,37-938,37-940,37-

942,37-944,37-946,37-948,37-

950,37-952,37-954,37-956,37-

958,37-960.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Ear Specula

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

tai các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

tai

39-100,39-110,39-120,39-130,39-

140,39-142,39-144,39-146,39-

148,39-150,39-152,39-154,39-

156,39-158,39-160,39-170,39-

172,39-174,39-176,39-178,39-

180,39-182,39-184,39-186,39-

188,39 -190,39-192,39-194,39-

196,39-198,39-200,39-210,39-

220,39-230,39-232,39-234,39-

236,39-238,39-240,39-250,39-

252,39-254,39-256,39-258,39-

260,39-270,39-280,39-282,39-

284,39-286,39-288,39-290,39-

291,39-292,39-293,39-294,39-

295,39-296,39-297,39-298,39-

299,39-300.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



49

Nazal Specula

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

mũi các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

mũi

41-100,41-102,41-104,41-106,41-

108,41-110,41-112,41-114,41-

116,41-118,41-120,41-122,41-

124,41-126,41-128,41-130,41-

132,41-134,41-136,41-138,41-

140,41-142,41-144,41-146,41-

148,41-150, 41-152,41-154,41-

156,41-158,41-160,41-162,41-

164,41-166,41-168,41-170,41-

172,41-174,41-176,41-178,41-

180, 41-182,41-184,41-186,41-

188,41-190,41-192,41-194,41-

196,41-198,41-200,41-202,41-

204,41-206,41-208,41-210,41-

220,41-222,41-224,41-226,41-

228,41-230,41-232,41-234,41-

236,41-238,41-240,41-242,41-

244,41-246,41-248,41-250,41-

251,41-252,41-253.41-254,41-

255,41-256,

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



50

Nazal Specula

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

mũi các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

mũi

41-257,41-258,41-259,41-260,41-

262,41-264,41-266,41-268,41-

270,41-272,41-274,41-276,41-

278,41-280,,41-282,41-284,41-

286,41-288,41-290,41-292,41-

294,41-296,41-298,41-300,,41-

302,41-304,41-306,41-308,41-

310,41-312,41-314,41-316,41-

318,41-320,41-322,41-324,41-

326,41-328,41-330,41-332,41-

334,41-336,41-338,41-340,41-

342,41-344,41-346,41-348,41-

350,41-352,41-354,41-356,41-

358,41-360,41-362,41-364,41-

366,41-368,41-370,41-372,41-

374,41-376,41-378,41-380,41-

382,41-384,41-386,41-388

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



51

Nazal Specula

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

mũi các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

mũi

41-390,41-392,41-394,41-396,41-

398,41-400,41-402,41-404,41-

406,41-408,41-410,41-412,41-

414,41-416,41-418,41-420,41-

422,41-424,41-426,41-428,41-

430,41-432,41-434,41-436,41-

438,41-440,41-442,41-444,41-

446,41-448,41-450,41-452,41-

454,41-456,41-458,41-460,41-

462,41-464, 41-466,41-468,41-

470,41-472,41-474,41-476,41-

478,41-480,41-482,41-484,41-

486,41-488,41-490,41-492,41-

494,41-496,41-498,41-500,41-

502,41-504,41-506,41-508,41-

510,41-512,41-514,41-516,41-

518,41-520,41-522,41-524,41-

526,41-528,41-530,41-532,41-

534,41-536,41-538,41-540,41-

542,41-544,41-546,41-548,41-

550,41-552.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



52

Mouth gags

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

mở miệng các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

mở miệng

43-100,43-102,43-104,43-106,43-

108,43-110,43-112,43-114,43-

116,43-118,43-120,43-122,43-

124,43-126,43-128,43-130,43-

132,43-134,43-136,43-138,43-

140,43-142,43-144,43-146,43-

148,43-150,43-152,43-154,43-

156,43-158,43-160,43-162,43-

164,43-166,43-168,43-170,43-

172,43-174,43-176,43-178,43-

180, 43-182,43-184,43-186,43-

188,43-190,43-192,43-194,43-

196,43-198,43-200,43-202,43-

204,43-206,43-208,43-210,43-

212,43-214,43-216,43-218,43-

220,43-222,43-224,43-226,43-

228,43-230,43-232,43-234,43-

236,43-238,43-240, 43-242,43-

244,43-246,43-248,43-250,43-

260,43-270,43-272,43-274,43-

276,43-278,43-280,43-282,43-

284,43-286,43-288,43-290,43-

300,43-310,43-312,43-314,43-

316,43-318,43-320, 43-330,43-

334,43-336,43-338,43-340,43-

350,43-360,43-370.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



53

Tonsil 

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

họng các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

họng

45-100,45-110,45-112,45-114,45-

116,45-118,45-120,45-122,45-

124,45-126,45-128,45-130,45-

132,45-134,45-136,45-138,45-

140,45-150,45-152,45-154,45-

156,45-158,45-160,45-162,45-

164,45-166,45-168,45-170,45-

180,45-190,45-192,45-194,45-

196,45-198,45-200,45-210,45-

220,45-230,45-240,45-242,45-

244,45-246,45-248,45-250,45-

252,45-254,45-256.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

54

Esophagoscopy

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

thanh quản các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

thanh quản

47-100,47-110,47-112,47-114,47-

116,47-118,47-120,47-121,47-

122,47-123,47-124,47-125,47-

126,47-127,47-128,47-129,47-

130,47-131,47-132,47-133,47-

134,47-135,47-136,47-137,47-

138,47-139,47-140,47-141,47-

142,47-143,47-144,47-145,47-

146,47-147,47-148,47-149,47-

150,47-160.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

55

Tracheotomy

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

khí quản các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

khí quản

49-100,49-110,49-112,49-114,49-

116,49-118,49-120,49-121,49-

122,49-123,49-124,49-125,49-

126,49-127,49-128,49-129,49-

130,49-140 (4 to13mm),49-

150(18-32F.G),49-160 (18 to 

32F.G),

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



56

Goitre, Intestines and 

Stomach

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

cổ, ruột, dạ dày các loại 

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

cổ, ruột, dạ 

dày 

51-100,51-102,51-104,51-106,51-

108,51-110,51-112,51-114,51-

116,51-118,51-120,51-130,51-

140,51-160,51-170,51-180,51-

182,51-184,51-186,51-188,51-

190,51-192,51-194,51-196,51-

198,51-200, 51-210,51-212,51-

214,51-216,51-218,51-220,51-

230,51-240,51-242,51-246,51-

248,51-250,51-252,51-254,51-

256,51-258,45-260,51-270,51-

280,51-282,51-284,51-286,51-

288,51-290,51-292,51-294,51-

296,51-298,51-300,51-302,51-

304,51-306,51-308,51-310,51-

312,51-314,51-316,51-318,51-

320,51-330,51-340,51-342,51-

346,51-348,51-350,51-352,

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



57

Goitre, Intestines and 

Stomach

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

cổ, ruột, dạ dày các loại 

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

cổ, ruột, dạ 

dày 

51-354,51-356,51-358,51-360,51-

362,51-364,51-366,51-368,51-

370,51-372,51-374,51-376,51-

378,51-380,51-382,51-384,51-

386,51-388,51-390,51-392,51-

394,51-396,51-398,51-400,51-

402,51-404,51-406,51-408,51-

410,51-412,51-414,51-416,51-

418,51-420,51-422,51-424,51-

426,51-428,51-430,51-432,51-

434,51-436,51-438,51-440,51-

442,51-444,51-446,51-448,51-

450,51-452,51-454,51-456,51-

458,51-460,51-462,51-464,51-

466,51-468,51-470,51-472,51-

474,51-476,51-478,51-480,51-

482,51-484,51-486,51-488,51-

490,51-492,51-494,51-496,51-

498,51-500,51-502,51-504,51-

506,51-508,51-510,51-512,51-

514,51-516,51-518,51-520,51-

522,51-524,51-526,51-528,51-

530.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

58

Rectum

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

trực tràng các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

trực tràng

53-100,53-110,53-115,53-120,53-

130,53-131,53-132,53-133,53-

134,53-135,53-136,53-137,53-

138,53-139,53-140,53-142,53-

144,53-146,53-148,53-150,53-

160,53-161,53-162,53-163,53-

164,53-165,53-166,53-167,53-

168,53-169,53-170,53-180,53-

182,53-184,53-186,53-188,53-

190,53-200.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



59

Gall Bladder

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

túi mật các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

túi mật

55-100 (Fig 1 to 13),55-110,55-

112,55-114,55-116,55-118,55-

120,55-130,55-131,55-132,55-

133,55-134,55-135,55-136,55-

137,55-138,55-139,55-140,55-

150,55-152,55-154,55-156,55-

158,55-160,55-162,55-164,55-

166,55-168,55-170,57-100 (8FG 

to 24FG),57-110 

(8FGto24FG),57-120 

(10FGto20FG),57-130(8FG 

to24FG).

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

60

Urology

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

tiết niệu các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

tiết niệu

57-140 (00/1 to15/18 Fig),57-150 

(6/10FGto28/32FG),57-160 

(6EGto12EG),57-170,57-180,57-

190,57-200,57-202,57-204,57-

206,57-208,57-210,57-220,57-

230,57-240,57-250,57-260,57-

270,57-280,57-282,57-284,57-

286,57-288,57-290,57-292,57-

294,57-296,57-298,57-300,57-

302

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



61

Gynecology

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

sản phụ khoa các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

sản phụ 

khoa

61-100,61-102,61-104,61-106,61-

108,61-110,61-112,61-114,61-

116,61-118,61-120,61-122,61-

124,61-130,61-132,61-134,61-

136,61-138,61-140,61-142,61-

144,61-146,61-148,61-150,61-

152,61-154,61-156,61-158,61-

160,61-162,61-164,61-166,61-

168,61-170, 61-172,61-174,61-

176,61-178,61-180,61-190,61-

192,61-194,61-196,61-198,61-

200,61-202,61-204,61-206,61-

208,61-210,61-220,61-222,61-

224,61-226,61-226,61-228,

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

62

Gynecology

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

sản phụ khoa các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

sản phụ 

khoa

61-230,61-240,61-250,61-251,61-

252,61-253,61-254,61-255,61-

256,61-257,61-258,61-259,61-

260,61-262,61-264,61-266,61-

268,61-270,61-280,61-290,61-

300,61-310,61-320,61-330,61-

332,61-334,61-336,61-338,61-

340,61-350,61-360,61-380,61-

390,61-400,61-410,61-420,61-

430,61-440,61-450,61-460,61-

470,61-480,61-490,61-500,61-

510,61-520,61-522,61-530,61-

540

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



63

Gynecology

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

sản phụ khoa các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

sản phụ 

khoa

61-542,61-544,61-546,61-548,61-

550,61-552,61-554,61-556,61-

558,61-560,61-562,61-564,61-

566,61-568,61-570,61-572,61-

574,61-576,61-578,61-580,61-

582,61-584,61-586,61-590,61-

592,61-594,61-596,61-598,61-

600,61-602,61-604,61-606,61-

608,61-610,61-612,61-614,61-

616,61-618,61-620,61-622,61-

624,61-626,61-628,61-630,61-

632,61-634,61-636,61-638,61-

640,61-650,61-652,61-654,61-

656,61-658,

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



64

Obstetrics

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

sản khoa các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

sản khoa

61-660, 61-670,61-680,61-

690,61-700,61-710,61-712,61-

714,61-716,61-718,61-720,61-

730, 61-732,61-734,61-736,61-

738,61-740,61-742,61-744,61-

746,61-748,61-750,61-760,61-

770,61-780,61-790,61-800,61-

810,61-812,61-814,61-816,61-

818,61-820,61-822,61-824,61-

826,61-828,61-830(Fig 1 to 

10),61-840(Fig 1 to 10),61-

850(Fig 1 to 10),61-860(Fig 1 to 

10), 61-870(Fig 1 to 10),61-

880(Fig 1 to 10),61-890(Fig 1 to 

10),61-900(Fig 1 to 10),61-

910,61-912,61-914,61-916,61-

918,61-920,61-922,61-924,61-

926,61-928,61-930,61-940,61-

950,61-960,61-970,63-100,63-

102,63-104,63-106,63-108,63-

110,63-120,63-130,63-140,63-

142,63-144,63-146,63-148,63-

150,63-160,63-170,63-172,63-

174,63-176,63-178,63-180,63-

182,63-184,63-186,63-188,63-

190

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



65

Obstetrics

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

sản khoa các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

sản khoa

63-200,63-210,63-220,63-230,63-

240,63-250,63-260,63-262,63-

264,63-266,63-268,63-270,63-

280,63-290,63-300,63-310,63-

320,63-330,63-340,63-350,63-

360,63-370,63-380,63-390,63-

400,63-410,63-420,63-430,63-

440,63-450,63-460,63-470,63-

480,63-490(Fig1-3),63-492(Fig1-

3)63-494(Fig1-3),63-500(Fig1-

3),63-502(Fig1-3),63-504(Fig1-

3),63-510,63-520,63-530,63-

532,63-534,63-536,63-538,63-

540,63-550,63-560,63-570,63-

572,63-574,63-576,63-578,63-

580,63-590,63-600,65-100,65-

110,65-120,65-130,65-140,65-

142,65-144,65-146,65-148,65-

150,65-152,65-154,65-156,65-

158,65-160,65-162,65-164,65-

166,65-168,65-170,65-172,65-

174,65-176,65-178,65-180,65-

182.

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

66

Orthopaedic

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

xƣơng các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

xương

67-100,67-110,67-120,67-130,69-

100,69-102,69-104,69-106,69-

108,69-110,69-112,69-114,69-

116,69-120,69-130,69-140,69-

150,69-152,69-154,69-156,69-

158,69-160,69-162,69-163,69-

164,69-165,69-166,69-167,69-

170,69-172,69-174,69-176,69-

178,69-180,69-182,69-184,69-

186,

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



67

Sterilizing drums

Nhóm hộp hấp phẫu thuật 

dụng cụ các loại

Cái

Hộp hấp 

phẫu thuật 

dụng cụ

71-100,71-102,71-104,71-106,71-

108,71-110,71-112,71-114,71-

116,71-118,71-120,71-122,71-

124,71-126,71-128,71-130,71-

140,71-141,71-142,71-143,71-

144,71-145,71-146,71-147,71-

148,71-149,71-150

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

68

Hollow wares

Nhóm hộp hấp phẫu thuật 

dụng cụ các loại

Cái

Hộp hấp 

phẫu thuật 

dụng cụ

78-1485,78-1486,78-1487,78-

1488,78-1489,78-1490,78-

1491,78-1492,78-1493,78-

1494,78-1495,78-1496,78-

1497,78-1498,78-1499,78-

1500,78-1501,78-1502,78-

1503,78-1504,78-1505

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

69

Tungsten carbide 

instruments

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

chuôi màu vàng các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

chuôi màu 

vàng

TC.786-07,TC.786-08,TC.786-

09,TC.786-10,TC.786-11,TC.786-

11,TC.786-12,TC.786-13,TC.786-

14,TC.786-15,TC.786-16,TC.786-

17,TC.786-18,TC.786-19,TC.786-

20,TC.786-21,TC.786-22,TC.786-

23,TC.786-24,TC.786-25,TC.786-

26,TC.786-27,TC.786-28,TC.786-

29,TC.786-30,TC.786-31,TC.786-

32,TC.786-33,TC.786-34,TC.786-

35,TC.786-36,TC.786-37,TC.786-

38,TC.786-39,TC.786-40,TC.786-

41,TC.786-42,TC.786-43,TC.786-

44,TC.786-45,TC.786-46,TC.786-

47,TC.786-48,TC.786-49,TC.786-

50,TC.786-51,

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



70

Tungsten carbide 

instruments

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

chuôi màu vàng các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

chuôi màu 

vàng

TC.786-52,TC.786-53,TC.786-

54,TC.786-55,TC.786-56,TC.786-

57,TC.786-58,TC.786-59,TC.786-

60,TC.786-61,TC.786-62,TC.786-

63,TC.786-64,TC.786-65,TC.786-

66,TC.786-67,TC.786-68,TC.786-

69,TC.786-70,TC.786-71,TC.786-

72,TC.786-73,TC.786-74,TC.786-

75,TC.786-76,TC.786-77,TC.786-

78,TC.786-79,TC.786-80,TC.786-

81,TC.786-82,TC.786-83,TC.786-

84,TC.786-85,TC.786-86,TC.786-

87,TC.786-88,TC.786-89,TC.786-

90

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

71

Tungsten carbide 

instruments

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

chuôi màu vàng các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

chuôi màu 

vàng

TC.786-91,TC.786-92,TC.786-

93,TC.786-94,TC.786-95,TC.786-

96,TC.786-97,TC.786-98,TC.786-

99,TC.786-100TC.786-

101,TC.786-102,TC.786-

103,TC.786-104,TC.786-

105,TC.786-106,TC.786-

107,TC.786-108,TC.786-

109,TC.786-110,TC.786-

111,TC.786-112,TC.786-

113,TC.786-114,TC.786-

115,TC.786-116,TC.786-

117,TC.786-118,TC.786-

119,TC.786-120,TC.786-

121,TC.786-122,TC.786-

123,TC.786-124,TC.786-

125,TC.786-126,TC.786-

127,TC.786-128,TC.786-

129,TC.786-130

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Tungsten carbide 

instruments

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

chuôi màu vàng các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

chuôi màu 

vàng

TC.786-131,TC.786-132,TC.786-

133,TC.786-134,TC.786-

135,TC.786-136,TC.786-

137,TC.786-138,TC.786-

139,TC.786-140,TC.786-

141,TC.786-142,TC.786-

143,TC.786-144,TC.786-

145,TC.786-146,TC.786-

147,TC.786-148,TC.786-

149,TC.786-150,TC.786-

151,TC.786-152,TC.786-

153,TC.786-154,TC.786-

155,TC.786-156,TC.786-

157,TC.786-158,TC.786-

159,TC.786-160,TC.786-

161,TC.786-162,TC.786-

163,TC.786-164,TC.786-

165,TC.786-166,TC.786-

167,TC.786-168,TC.786-

169,TC.786-

170,802,907,910,911,912,924

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

73

Extracting forceps  English 

Pattern 

Nhóm kìm nhổ răng kiểu 

Anh các loại

Cái

Kìm nhổ 

răng. Dụng 

cụ nha khoa

500/1,500/2,500/3,500/4,500/5,5

00/6,500/7,500/8,500/13,500/13S

,500/17,500/18,500/18A,500/18B

,500/19,500/21,500/21,500/22,50

0/22S,50022G,500/23,500/24,50

0/29,500/29S,500/30,500/30S,50

0/31,500/32,500/38,500/39,500/3

9A,500/39B,500/39R,500/39L,50

0/51,500/51A,500/51B,500/51R,

500/51L,500/51S,500/54,500/56,

500/65,500/65R,500/65L,500/76,

500/67R,500/67L,500/67 

1/2R,500/671/2L,500/68,500/68

A,500/73,500/73R,500/73R,500/

73A,500/73B,500/73S,500/73K,5

00/74,500/74D,500/74M,500/74

N,500/74XN,500/76,500/76N,50

0/76S,500/79,500/79,500/79A,50

0/81,500/80

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



74

Forceps for Children

Nhóm Kìm nhổ răng trẻ 

em csac loại

Cái

Kìm nhổ 

răng. Dụng 

cụ nha khoa

560/Klien,570/Klien,560-563,570-

573,561/Klien,571/Klien,562/Kli

en,572/Klien,563/Klien,573/Klie

n,565/Klien,575/Klien,566/Klien,

576/Klien,567/Klien,577/Klien,5

80,582

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

75

Root Splienter Forceps

Nhóm kìm nhổ răng các 

loại

Cái

Kìm nhổ 

răng. Dụng 

cụ nha khoa

588/Witzel,592/Stieglitz,586/Wit

zel,590/Stieglitz,594/Arthur, 

596/Ralk,
1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

76

Extracting forceps  

American Pattern 

Nhóm Kìm nhổ răng kiểu 

mỹ các loại

Cái

Kìm nhổ 

răng. Dụng 

cụ nha khoa

600/7,600/8,600/10S,600/10H,60

0/13,600/14,600/15,600/16,600/1

6S,600/17,600/18,600/18R,600/1

8L,600/37,600/38600/53,600/53

R,600/53L,600/62,600/65,600/69

,600/88R,600/88L600/85,600/85

A,600/99,600/99A,600/99B,600/

99C,600/101,600/103,600/104,60

0/150A,600/150S,600/151A,600/

151B,600/151S,600/203,600/201

,600/210,600/210S,600/210H,60

0/213,600/217,600/222,600/286,

600/287,600/288,650/17,650/18,

650/18A,650/18B,650/19,650/22,

650/22S,650/67R,650/67L,650/7

4,650/74M,650/74N,650/74XN,

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



77
Root Elevators

Nhóm bẩy răng các loại
Cái

Bẩy răng. 

Dụng cụ 

nha khoa

680/1,680/2,680/3,680/4,680/5,6

80/6,680/7,680/8,680/9,680/10,7

10/2,710/3,710/4,710/5,710/6,71

0/7,710/8,710/9,710/10,710/11,7

10/12,710/13,710/14,710/15,710/

16,710/17,710/18,710/19,720/10,

710/21,710/22,710/23,710/24,71

0/25,710/26,710/27,710/28,710/2

9,710/30,710/31,710/32,710/33,7

10/34,710/35,710/36,720/2,720/3

,720/4,720/5,720/6,720/7,720/8,7

20/9,720/10,720/11,720/12,720/1

3,720/14,720/15,720/16,720/17,7

20/18,720/19,720/20,720/21,720/

22,720/23,720/24,720/25,720/26,

720/27,720/28,720/29,720/30,72

0/31,720/32,720/33,720/34,720/3

5,720/36,720/37,720/38,720/39,7

20/40,775/1,775/2,775/3,775/4,7

75/5,775/6,775/7,775/8,775/9,77

5/10,775/11,775/12,775/13,775/1

4,775/15,775/16,775/17,780/1,78

0/2,780/3,780/4,780/5,780/6,780/

7,780/8,780/9,780/10,785/1,785/

2,790/1,790/2,790/3

1 Cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

78

Bone Rongeurs

Nhóm giữ xƣơng răng các 

loại

Cái

Giữ xương. 

Dụng cụ 

nha khoa

820/1,820/2,820/3,820/4,820/5,8

20/6,820/7,820/8,820/9,820/10,8

20/11,820/12,820/13,820/14,820/

40,820/41,820/50,820/51,

1 cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

79
Chisel and Gouses

Nhóm đục xƣơng các loại
Cái

Đục xương. 

Dụng cụ 

nha khoa

830/4,830/6,832/3,832/5,835/1,8

35/2,835/3,835/4,835/5,835/6,84

0/1,840/2,840/3,840/4,840/5,840/

6,842/2,842/3,842/4,842/5,842/6,

845/2,845/3,845/4,845/5,845/6,8

48/2,848/3,848/4,848/5,848/6,84

8/7

1 cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội



80
Bone File

Nhóm giũa xƣơng các loại
Cái

Giũa xương. 

Dụng cụ 

nha khoa

865/1,865/2,865/3,865/4,870/11,

870/12,872/11,872/12,875/1,875/

2,875/3
1 cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

81

Raspatories, Periosteal 

Elevators, Nhóm bẩy 

xƣơng các loại

Cái

Bẩy xương. 

Dụng cụ 

nha khoa

880/1,880/2,880/3,880/4,885/1,8

85/2,885/3,888/1,888/2,888/3,89

0/1,890/2,890/3,890/4
1 cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

82
Bone Curettes

Nhóm nạo xƣơng các loại
Cái

Nạo xương. 

Dụng cụ 

nha khoa

930/1,930/2,930/3,930/4,930/5,9

30/6,932/1,932/2,935/0,935/1,94

0/0,940/00,940/0-1,940/1-

2,945/00-0,945/0-1,945/1-

2,950/0000,950/000,950/00,950/

0,950/1,950/2,950/3,950/4,950/5,

950/6

1 cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

83

Needle holders

Nhóm kìm mang kim phẫu 

thuật các loại

Cái

Kìm mang 

kim phẫu 

thuật. Dụng 

cụ nha khoa

1070/15,1070/18,1072/14,1072/1

7,1074/14,1074/17,1076/14,1076

/17,1078/14,1078/17 1 cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

84

Mouth gags

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

mở miệng các loại

Cái

Mở miệng. 

Dụng cụ 

nha khoa

1100/1,1100/2,1102/1,1102/2,11

05/11,1105/13,1105/15,1105/16/

1105/18,1110/11,1110/13,1110/1

4,1110/15,1115/11,1115,15,1115

/16,

1 cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

85

Gum scissors

Nhóm kéo phẫu thuật nha 

các loại

Cái
Kéo phẫu 

thuật nha

1155/1,1155/2,1155/3,1155/4,11

60/1,1160/2,1160/3,1160/4
1 cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

86

Scalers

Nhóm thám trâm răng các 

loại

Cái

Thám trâm 

răng. Dụng 

cụ nha khoa

1230/1,1230/2,1230/3,1230/4,12

30/5,1230/6,1230/7,1230/8,1230/

9,1230/10,1230/11,1230/12,1240

/1,1240/2,1240/3,1240/4,1235/1,

1235/2,1235/3,1235/4,1235/5,12

35/6,1235/7,1235/8,1240/13,124

0/14,1240/15.

1 cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Excavators

Nhóm nạo ngà răng các 

loại
Cái

Nạo ngà 

răng. Dụng 

cụ nha khoa

1285/6,1285/7,1285/8,1285/9,12

85/10,1285/11,1285/12,1285/13,

1285/14,1285/15,1285/16,1285/1

7,1285/18,1285/19,1285/20,1285

/21,1285/22,1285/23,1285/24,12

85/25,1285/26,1285/27,1285/28,

1285/29,1285/30,1285/31,1285/3

2,1285/33,1285/34,1285/35,1285

/36,1285/37,1285/38,1285/39,12

85/40,1285/41,,1285/42,1285/43,

1295/15,1295/16,1295/17,1295/1

8,1295/19,1295/20,1295/21,1295

/22,1295/23,1295/24,1295/25,12

95/26,1295/27,1295/28,1295/29,

1295/30,1295/31.

1 cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Wax and Modelling 

Carvers, Probes and 

Explorers,Tweezers

Nhóm nỉa nha các loại

Cái Nỉa nha

1300/10,1300/28,1300/49,1300/5

0,1300/51,1300/52,1300/53,1300

/54,1300/61,1300/62,1300/63,13

00/64,1300/65,1300/66,1300/73,

1300/74,1300/75,1300/76,1300/7

7,1300/78,1300/79,1300/80,1300

/81,1300/82,1300/89,1300/85,13

00/90,1300/93,1410,1420,1430,1

435,1600,1605,1615,1760,1770,2

000,2010,2020,2100,2150,2200,2

250,2255,2260,2265,2270,2275,2

280,2285,2560,2620,2625,2630,2

635,2770,2775,2780,2785,2790,2

795,2800,2805,2810,2815,2820,2

825,2830,2835,2840,2845,2850,2

855,2860,2865,2870,2875,2880,2

885,2890,2895

1 cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Wax and Modelling 

Carvers, Probes and 

Explorers,Tweezers,pliers,c

avity,excavators

Nỉa nha, bẩy nhà, kìm nha

Cái

Nỉa nha, 

bẩy nhà,

 kìm nha

2900,2905,2920,2925,2920,2925,

2930,2935,2936,2937,2938,2940,

,2941,2942,2943,2945,2946,2947

,29482949,,2950,2951,2952,2953

,2954,2955,2956,2957,2958,2959

,2960,2961,2962,2963,2964,2965

,2966,2967,2968,2969,2970,2957

1,2972,2980,3000,3001,3002,300

3,3004,3005,3006,3007,3008,300

9,3010,3011,3012,3013,3014,301

5,3016,3017,3018,3019,3020,302

1,3022,3023,3024,3025,3026,302

7,3028,3029,3030,3031,3032,303

3,3034,3035,3036,3037,3038,303

9,3040,3041,3042,3043,3044,304

5,3046,3047,3048,3049,3050,305

1,3052,3053,3054,3056,3057,305

8,3059,3060,3061,3062,3063,306

4,3065,3066,3067,3068,3069,307

0,3071,3072,3073,3074,3075,307

6,3077,3078,3079,3080

1 cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Wax and Modelling 

Carvers, Probes and 

Explorers,Tweezers,pliers,c

avity,excavators

Nhóm nỉa nha, bẩy nhà, 

kìm nha các loại

Cái

Nỉa nha, 

bẩy nhà,

 kìm nha

3081,3082,3083,3084,3085,3086,

3087,3088,3089,3090,3091,3092,

3093,3094,3096,3097,3098,3099,

3100,3101,3102,3103,3104,3105,

3106,3107,3108,3109,3110,3111,

3112,3113,3114,3115,3116,3117,

3118,3119,3120,3121,3122,3123,

3124,3125,3126,3127,3128,3129,

3130,3131,3132,3133,3134,3135,

3136,3137,3138,3139,3140,3141,

3142,3143,3144,3145,3146,3147,

3148,3149,3150,3151,3152,3153,

3154,3155,3156,3157,3158,3159,

3160,3131,3162,3163,3164,3165,

3166,3167,3168,3169,3170,

1 cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Endondotic Instruments

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

nha các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

nha

3171,3172,3173,31474,317,3176,

3177,3178,3179,3180,3181,3182,

3183,3184,3185,3186,3187,3188,

3189,3190,3191,3192,3193,3194,

3195,3196,3197,3198,3199,3200,

3201,3202,3203,3204,3205,3206,

3207,3208,3209,3210,3211,3212,

3213,3214,3215,3216,3217,3218,

3219,3220,3221,3222,3223,3224,

3225,3226,3227,3228,3229,3230,

3231,3232,3233,3234,3235,3236,

3237,3238,3239,3240,3241,3242,

3243,3244,3245,3246,3247,3248,

3249,3250,3251,3252,3253,3254,

3255,3256,3257,3258,3259,3260,

1 cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Dental cartridge Syringes

Nhóm xi lanh nha khoa 

các loại

Cái

Xi lanh nha 

khoa. Dụng 

cụ nha khoa

215-0012,215-0014,215-

0016,215-0018,215-0020,215-

0022,215-0024,215-0026,215-

0028,215-0030,215-0032,215-

0034,215-0036,215-0038,215-

0040,215-0013,215-0015,215-

0017,215-0019,215-0021,215-

0023,215-0025,215-0027,215-

0029,215-0031

1 cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Impression tray

Nhóm khay lấy dấu răng 

các loại

Cái
Khay lấy 

dấu răng

Set of 08-A003, Set of 08-

A004,Set of 06-A005,Set of 06-

A006,Set of 08-A007, Set of 08-

A008,Set of 08-A00, Set of 08-

A010   

1 cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Plastic Surgery 

Instruments.Scalpel 

Handles

Skin Graft Knife

Scissors

Hooks & Retractors

Breast Retractors

Breast Dissector

Browlift Instruments

Dressing Forceps

Micro Forceps

Artery Forceps

Face Lift Forceps

Needle Holder

Micro Needle Holders

Breast Markers

Nasal Instruments

Mallets

Luer lock cannula

Liposuction cannula

Gasparoti cannulas

Liposuction Cannulas Set

Plastic surgery & 

liposuction Equipments 

Dụng cụ phẫu thuật thẩm 

mỹ

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

thẩm mỹ

SP-10000,SP-10002,SP-

10004,SP-10006,SP-10008,SP-

10010,SP-10012,SP-10014,SP-

10016,SP-10018,SP-10020,SP-

10022,SP-10024,SP-10026,SP-

10028,SP-10030,SP-10032,SP-

10034,SP-10036,SP-10038,SP-

10040,SP-10042,SP-10044,SP-

10046,SP-10048,SP-10050,SP-

10052,SP-10054,SP-10056,SP-

10058,SP-10060,SP-10062,SP-

10064,SP-10066,SP-10068,SP-

10070,SP-10072,SP-10074,SP-

10076,SP-10078,SP-10080,SP-

10082,SP-10084,SP-10086,SP-

10088,SP-10090,SP-10092,SP-

10094,SP-10096,SP-10098,SP-

10100,SP-10102,SP-10104,SP-

10106,SP-10108,SP-10110,SP-

10112,SP-10114,SP-10116,SP-

10118,SP-10120,SP-10122,

1 cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Plastic Surgery 

Instruments.Scalpel 

Handles

Skin Graft Knife

Scissors

Hooks & Retractors

Breast Retractors

Breast Dissector

Browlift Instruments

Dressing Forceps

Micro Forceps

Artery Forceps

Face Lift Forceps

Needle Holder

Micro Needle Holders

Breast Markers

Nasal Instruments

Mallets

Luer lock cannula

Liposuction cannula

Gasparoti cannulas

Liposuction Cannulas Set

Plastic surgery & 

liposuction Equipments 

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

thẩm mỹ các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

thẩm mỹ

SP-10124,SP-10126,SP-

10128,SP-10130,SP-10132,SP-

10134,SP-10136,SP-10138,SP-

10140,SP-10142,SP-10144,SP-

10146,SP-10148,SP-10150,SP-

10152,SP-10154,SP-10156,SP-

10158,SP-10160,SP-10162,SP-

10164,SP-10166,SP-10168,SP-

10170,SP-10172,SP-10174,SP-

10176,SP-10178,SP-10180,SP-

10182,SP-10184,SP-10186,SP-

10188,SP-10190,SP-10192,SP-

10194,SP-10196,SP-10198,SP-

10200,SP-10202,SP-10204,SP-

10206,SP-10208,SP-10210,SP-

10212,SP-10214,SP-10216,SP-

10218,SP-10220,SP-10222,SP-

10224,SP-10226,SP-10228,SP-

10230,SP-10232,SP-10234,SP-

10236,SP-10238,SP-10240,

1 cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Plastic Surgery 

Instruments.Scalpel 

Handles

Skin Graft Knife

Scissors

Hooks & Retractors

Breast Retractors

Breast Dissector

Browlift Instruments

Dressing Forceps

Micro Forceps

Artery Forceps

Face Lift Forceps

Needle Holder

Micro Needle Holders

Breast Markers

Nasal Instruments

Mallets

Luer lock cannula

Liposuction cannula

Gasparoti cannulas

Liposuction Cannulas Set

Plastic surgery & 

liposuction Equipments 

Nhóm dụng cụ phẫu thuật 

thẩm mỹ các loại

Cái

Dụng cụ 

phẫu thuật 

thẩm mỹ

SP-11500,SP-11502,SP-

11504,SP-11506,SP-11508,SP-

11510,SP-11512-SP-11514,SP-

11516,SP-11518,SP-11520,SP-

11522-SP-11524,SP-11526,SP-

11528,SP-11530,SP-11532-SP-

11534,SP-11536,SP-11538,SP-

11540,SP-11542-SP-11544,SP-

11546,SP-11548,SP-11550,SP-

11552-SP-11554,SP-11556,SP-

11558,SP-11560,SP-11562-SP-

11564,SP-11566,SP-11568,SP-

11570,SP-11572-SP-11574,SP-

11576,SP-11578,SP-11580,SP-

11582-SP-11584,SP-11586,SP-

11588,SP-11590,SP-11592-SP-

11594,SP-11596,SP-34001,SP-

34002,,SP-34004,SP-34006,SP-

34008,SP-34010,SP-34012,SP-

34014,SP-34016,SP-34018,SP-

34020,SP-34022,SP-34024,SP-

34026,SP-34028,SP-34030,SP-

34032,SP-34034

1 cái/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Liposuction Cannulas 

Set.Luer lock cannulas set 

Nhóm bộ dụng cụ phẫu 

thuật hút mỡ các loại

Bộ

Bộ dụng cụ 

phẫu thuật  

hút mỡ

SP-Lipo-5000,SP-Lipo-5002

,SP-Lipo-5004,SP-Lipo-5006,SP-

Lipo-5008,

SP-Lipo-5010,SP-Lipo-5012,SP-

Lipo-5014,

SP-Lipo-5016,SP-Lipo-5018,

SP-Lipo-5020,SP-Lipo-5022,SP-

Lipo-5024,

SP-Lipo-5026,SP-Lipo-5028,

SP-Lipo-5030,SP-Lipo-5032,SP-

Lipo-5034,

SP-Lipo-5036,SP-Lipo-5038,

SP-Lipo-5040,SP-Lipo-5042,SP-

Lipo-5044,

SP-Lipo-5046,SP-Lipo-5048,

SP-Lipo-5050

1 Bộ/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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First Aid Kits, Dissecting 

Kits

Nhóm bộ dụng cụ phẫu 

thuật sơ cứu các loại. 

Nhóm bộ dụng cụ phẫu 

thuật các loại.

Bộ

Bộ dụng cụ 

phẫu thuật 

sơ cứu. Bộ 

dụng cụ 

phẫu thuật

EB-DR-2000,EB-DR-2002,

EB-DR-2004,EB-DR-2006,EB-

DR-2008,EB-DR-2010,EB-DR-

2020,

EB-DR-2030
1 Bộ/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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Surgical Instruments EBall 

sets,Surgical Instruments 

medium sets,Surgical 

Instruments major sets, 

Others Specialized surgical 

kits. Nhóm các bộ dụng cụ 

phẫu thuật chuyên khoa, 

các bộ dụng cụ phẫu thuật 

tiểu phẫu các loại, các bộ 

dụng cụ phẫu thuật trung 

phẫu các loại, các bộ dụng 

cụ phẫu thuật đại phẫu các 

loại và các bộ dụng cụ phẫu 

thuật chuyên khoa khác.

Bộ
Bộ dụng cụ 

phẫu thuật

GOLDSUN SETS

1 Bộ/ túi

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

EVERBEST 

TRADING CO. 

/PAKISTAN

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Số 16 hẻm 172/46/87 Ngõ 124 

Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
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